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	STT
	Mã số và tên đề tài
	Chủ  nhiệm
	Kinh phí
	Nghiệm thu cơ sở
	Nghiệm  thu cấp ĐHH

	1
	DHH2020 – 01 – 164. Khoa học dữ liệu, mô phỏng chủ đề và ứng dụng.
	TS. Bùi Quang Vũ
ThS. Trần Thiện Thành
ThS. Trần Công Mẫn
ThS. Hồ Thị Kim Thoa
ThS. Ngô Nhân Đức
	100
	QĐ số 1189/QĐ-ĐHKH ngày 15/12/2022
Hội đồng tổ chức ngày: 21/12/2022
Kết quả: Đạt
	QĐ số 2115/QĐ – ĐHH ngày 29/12/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 09/01/2023.
Kết quả: Tốt

	2
	DHH2020 – 01 – 174. Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa phục vụ quy hoạch tài nguyên đất và phát triển bền vững khu vực huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
	TS. Nguyễn Thị Thuỷ
TS. Hoàng Ngô Tự Do
ThS. Hoàng Hoa Thám
ThS. Lê Duy Đạt
ThS. Trương Đình Trọng
ThS. Nguyễn Thị Lệ Huyền
CN. Phạm Thị Lưu
	120
	QĐ số 340/QĐ-ĐHKH ngày 31/03/2022
Hội đồng tổ chức ngày: 14/04/2022
Kết quả: Đạt
	QĐ số 550/QĐ – ĐHH ngày 27/4/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 19/5/2023.
Kết quả: Tốt

	3
	DHH2020 – 01 – 170. Tổng hợp, biến tính vật liệu khung hữu cơ kim loại Ni/UiO-66 ứng dụng làm cảm biến khí
	TS. Lê Thị Hoà
ThS. Hồ Văn Minh Hải
TS. Nguyễn Thị Thanh Hải
Đinh Thị Thu Thanh
	90
	QĐ số 1194/QĐ-ĐHKH ngày 16/12/2022
Hội đồng tổ chức ngày: 28/12/2022
Kết quả: Đạt
	QĐ số 06/QĐ – ĐHH ngày 10/1/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 07/2/2023.
Kết quả: Tốt

	4
	DHH2020 – 01 – 171. Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và xác định các vi hạt nhựa trong một số loài cá biển
	TS. Trần Thị Ái Mỹ
TS. Hoàng Thái Long
TS. Phan Thị Thúy Hằng
	90
	QĐ số 1199/QĐ-ĐHKH ngày 22/12/2022
Hội đồng tổ chức 5ngày: 28/12/2022
Kết quả: Đạt
	QĐ số 23/QĐ – ĐHH ngày 10/1/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 16/2/2023.
Kết quả: Tốt

	5
	DHH2020 – 01 – 177. Nghiên cứu và số hóa di sản kiến trúc Pháp tại thành phố Huế.
	TS. Nguyễn Ngọc Tùng
ThS. Nguyễn Quang Huy 
TS. Trương Hoàng Phương
TS. Bùi Thị hiếu
Trần Thị Thùy Hương
Nguyễn Vũ Trọng Thi
Phạm Mạnh Hùng
Lê Ngọc Vân Anh
	90
	QĐ số 1236/QĐ-ĐHKH ngày 27/12/2022
Hội đồng tổ chức ngày: 05/01/2023
Kết quả: Đạt
	QĐ số 99/QĐ – ĐHH ngày 2/2/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 16/2/2023.
Kết quả: Tốt

	6
	DHH2020 – 01 – 173. Nghiên cứu so sánh về các tổ chức yêu nước giữa Việt Nam và Triều Tiên tại nước ngoài nửa đầu thế kỷ XX
	TS. Lê Nam Trung Hiếu
Lê Thị Huyền Trang
Phạm Ngọc Bảo Liêm
Lê Thị Hoàng Anh
	80
	QĐ số 334/QĐ-ĐHKH ngày 31/03/2023
Hội đồng tổ chức ngày: 24/04/2023
Kết quả: Đạt
	QĐ số 551/QĐ – ĐHH ngày 27/4/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 11/5/2023.
Kết quả: Tốt

	7
	DHH2020 – 01 – 167. Quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo của Việt Nam - Hàn Quốc (2001 - 2017)
	PGS.TS. Hoàng Văn Hiển
PGS.TS. Bùi Thị Thảo
ThS. Trần Thị Hợi
ThS. Nguyễn Hoàng Linh
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng
ThS. Mai Văn Được
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung
CN. Trần Thị Mai Thi
	80
	QĐ số 241/QĐ-ĐHKH ngày 9/3/2023
Hội đồng tổ chức ngày: 16/03/2023
Kết quả: Đạt
	QĐ số 363/QĐ – ĐHH ngày 23/3/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 7/4/2023.
Kết quả: Tốt

	8
	DHH2020 – 01 – 169. Phật giáo ởThuận Hóa thời Chúa Nguyễn và ý nghĩa đối với xu hướng phát triển của Phật giáo Huế hiện nay
	TS. Lê Bình Phương Luân
ThS. Hà Lê Dũng
ThS. Nguyễn Thị Thắng
ThS. Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Thế Phúc
	80
	QĐ số 1212/QĐ-ĐHKH ngày 21/12/2022
Hội đồng tổ chức ngày: 27/12/2022
Kết quả: Đạt
	QĐ số 06/QĐ – ĐHH ngày 11/01/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 07/02/2023.
Kết quả: Tốt

	9
	DHH2021 - 01 - 181.Hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng cư dân vạn đò tái định cư ở thành phố Huế
	ThS. Trương Thị Yến
TS. Định Thị Thiên Ái
ThS. Nguyễn Thị Nha Trang
CN. Trương Thị Xuân Nhi
	80
	QĐ số 1170/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2022
Hội đồng tổ chức ngày: 16/12/2022
Kết quả: Đạt
	QĐ số 53/QĐ – ĐHH ngày 16/01/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 08/02/2023.
Kết quả: Tốt

	10
	DHH2021 - 01 - 183.Nghiên cứu ảnh hưởng của gellan gum lên độ bền kháng nén của đất sét bentonite
	TS. Trần Thị Phương An
Lê Duy Đạt
SV. Trần Thắng
SV. Nguyễn Nhật Tuấn
HV. Nguyễn Thế Thảo
TS. Trần Thanh Nhàn
PGS.TS. Đỗ Quang Thiên
	115
	QĐ số 359/QĐ-ĐHKH ngày 06/4/2023
Hội đồng tổ chức ngày: 14/4/2023
Kết quả: Đạt
	QĐ số 591/QĐ – ĐHH ngày 9/5/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 19/5/2023.
Kết quả: Tốt
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	DHH2021 - 01 - 191.Nghiên cứu các tính chất quang kết cặp trong một số cấu trúc bán dẫn thấp chiều
	
ThS. Lê Thị Diệu Hiền
PGS.TS. Đinh NHư Thảo
ThS. Lê Ngọc Minh
TS. Lê Thị Ngọc Bảo
ThS. Lê Phước Định
	100
	QĐ số 322/QĐ-ĐHKH ngày 29/3/2023
Hội đồng tổ chức ngày: 05/4/2023
Kết quả: Đạt
	QĐ số 544/QĐ – ĐHH ngày 26/4/2023
Hội đồng tổ  chức vào ngày 10/5/2023.
Kết quả: Tốt
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